
 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  

STT 
 Mã số 

TTHC 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 
Ghi chú 

Lĩnh vực Việc làm 

1 1.009811 

 

 

 

 

Thủ tục “Gia 

hạn giấy phép 

lao động cho 

người lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam” 

 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 

giờ 00, buổi 

chiều từ 13 giờ 

00 đến 16 giờ 

30), trừ ngày lễ. 

- Thời gian giải 

Tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh Bà 

Rịa – Vũng 

Tàu 

Hồ sơ nộp 

trực tiếp; 

qua cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại 

địa chỉ 

https://dich

vucong.bar

ia-

vungtau.go

v.vn/.  

hoặc qua 

đường bưu 

450.000đ/1 

giấy phép 

 - Bộ luật Lao 

động năm 2019 

- Nghị định số 

152/2020/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 

năm 2020 của 

Chính phủ quy 

định về lao động 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

và tuyển dụng, 

quản lý lao động 

Việt Nam làm 

việc cho tổ chức, 

cá nhân nước 

Những nội dung 

còn lại của 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 526/QĐ-

LĐTBXH ngày 

06 tháng 5 năm 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao 

động – Thương 

binh và Xã hội 

về việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới ban 

hành,  s a đổi, 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 quyết: 05 ngày 

làm việc (kể từ 

khi nhận được 

hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ), trong 

đó: 

điện ngoài tại Việt 

Nam 

 

bổ sung lĩnh 

vực việc làm 

thuộc phạm vi 

chức năng quản 

l ý nhà nước của 

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ tục 

hành chính 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ 

pháp lý 
Ghi chú 

Lĩnh vực Việc làm 

1 

1.000105 

 

 

Thủ tục 

“Báo cáo 

giải trình 

nhu cầu, 

thay đổi nhu 

cầu s  dụng 

người lao 

động nước 

ngoài” 

 

Thủ tục 

“Báo cáo 

giải trình 

nhu cầu, 

thay đổi nhu 

cầu s  dụng 

người lao 

động nước 

ngoài” 

 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng 

Tàu 

Hồ sơ nộp 

trực tiếp; 

qua cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ 

https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

Không  

- Bộ luật Lao 

động năm 

2019 

-  Nghị định 

số 

152/2020/NĐ

-CP ngày 30 

tháng 12 năm 

2020 của 

Chính phủ 

quy định về 

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC 

thực hiện 

theo Quyết 

định số 

526/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 06 

tháng 5 năm 

2021 của Bộ 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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 giờ 30), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  10 ngày 

làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ) 

.vn/.  

hoặc qua 

đường bưu 

điện 

 

lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam và 

tuyển dụng, 

quản lý lao 

động Việt 

Nam làm việc 

cho tổ chức, 

cá nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

 

trưởng Bộ 

Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới 

ban hành,  

s a đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

việc làm 

thuộc phạm 

vi chức năng 

quản l ý nhà 

nước của Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

2 2.000205 

 

 

Thủ tục 

“Cấp giấy 

phép lao 

động cho 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

 

 

Thủ tục 

“Cấp giấy 

phép lao 

động cho 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều từ 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng 

Tàu 

Hồ sơ nộp 

trực tiếp; 

qua cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ 

https://dichv

ucong.baria-

600.000

đ/1 giấy 

phép 

- Bộ luật Lao 

động năm 

2019 

-  Nghị định 

số 

152/2020/NĐ

-CP ngày 30 

tháng 12 năm 

2020 của 

Chính phủ 

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC 

thực hiện 

theo Quyết 

định số 

526/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 06 

tháng 5 năm 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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việc tại Việt 

Nam” 

 

việc tại Việt 

Nam” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  05 ngày 

làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp 

lệ),  

vungtau.gov

.vn/.  

hoặc qua 

đường bưu 

điện 

 

quy định về 

lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam và 

tuyển dụng, 

quản lý lao 

động Việt 

Nam làm việc 

cho tổ chức, 

cá nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ 

Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới 

ban hành,  

s a đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

việc làm 

thuộc phạm 

vi chức năng 

quản l ý nhà 

nước của Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

3 
2.000192 

 

Thủ tục 

“Cấp lại giấy 

phép lao 

động cho 

người lao 

động nước 

ngoài làm 

việc tại Việt 

Nam” 

Thủ tục 

“Cấp lại 

giấy phép 

lao động 

cho người 

lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam” 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

giờ 30 đến 12 giờ 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng 

Tàu 

Hồ sơ nộp 

trực tiếp; 

qua cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ 

https://dichv

450.000

đ/1 giấy 

phép 

- Bộ luật Lao 

động năm 

2019 

-  Nghị định 

số 

152/2020/NĐ

-CP ngày 30 

tháng 12 năm 

2020 của 

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC 

thực hiện 

theo Quyết 

định số 

526/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 06 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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00, buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  03 ngày 

làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp 

lệ),  

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn/.  

hoặc qua 

đường bưu 

điện 

 

Chính phủ 

quy định về 

lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam và 

tuyển dụng, 

quản lý lao 

động Việt 

Nam làm việc 

cho tổ chức, 

cá nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

 

tháng 5 năm 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ 

Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới 

ban hành,  

s a đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

việc làm 

thuộc phạm 

vi chức năng 

quản l ý nhà 

nước của Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

4 1.00549 

Thủ tục 

“Xác nhận 

người lao 

động nước 

ngoài không 

thuộc diện 

cấp giấy 

phép lao 

Thủ tục 

“Xác nhận 

người lao 

động nước 

ngoài không 

thuộc diện 

cấp giấy 

phép lao 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng 

Tàu 

Hồ sơ nộp 

trực tiếp; 

qua cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

chỉ 

Không 

- Bộ luật Lao 

động năm 

2019 

-  Nghị định 

số 

152/2020/NĐ

-CP ngày 30 

tháng 12 năm 

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC 

thực hiện 

theo Quyết 

định số 

526/QĐ-

LĐTBXH 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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động” 

 

động” 

 

 

 

giờ 30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  05 ngày 

làm việc (kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ)  

https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn/.  

hoặc qua 

đường bưu 

điện 

 

2020 của 

Chính phủ 

quy định về 

lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam và 

tuyển dụng, 

quản lý lao 

động Việt 

Nam làm việc 

cho tổ chức, 

cá nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

 

ngày 06 

tháng 5 năm 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ 

Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới 

ban hành,  

s a đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

việc làm 

thuộc phạm 

vi chức năng 

quản l ý nhà 

nước của Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

5 2.000219 

Thủ tục “Đề 

nghị tuyển 

người lao 

động Việt 

Nam vào các 

vị trí công 

việc dự kiến 

Thủ tục “Đề 

nghị tuyển 

người lao 

động Việt 

Nam vào 

các vị trí 

công việc 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả: Các 

ngày làm việc 

trong tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu 

(Buổi sáng từ 7 

Tại Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

tỉnh Bà Rịa 

– Vũng 

Hồ sơ nộp 

trực tiếp; 

qua cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công trực 

tuyến tại địa 

Không 

- Bộ luật Lao 

động năm 

2019 

-  Nghị định 

số 

152/2020/NĐ

Những nội 

dung còn lại 

của TTHC 

thực hiện 

theo Quyết 

định số 

526/QĐ-

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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tuyển người 

lao động 

nước ngoài” 

 

dự kiến 

tuyển người 

lao động 

nước ngoài” 

 

giờ 30 đến 12 giờ 

00, buổi chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30), trừ ngày 

lễ. 

- Thời gian giải 

quyết:  

+ 02 tháng (kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ)  

đối với đề nghị 

tuyển từ 500 

người lao động 

Việt Nam trở lên 

+ Tối đa 01 

tháng (kể từ khi 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ) 

đối với đề nghị 

tuyển từ 100 đến 

dưới 500 người  

lao động Việt 

Nam. 

+ 15 ngày (kể từ 

khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ)  

đối với đề nghị 

Tàu chỉ 

https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn/.  

hoặc qua 

đường bưu 

điện 

 

-CP ngày 30 

tháng 12 năm 

2020 của 

Chính phủ 

quy định về 

lao động 

nước ngoài 

làm việc tại 

Việt Nam và 

tuyển dụng, 

quản lý lao 

động Việt 

Nam làm việc 

cho tổ chức, 

cá nhân nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

 

LĐTBXH 

ngày 06 

tháng 5 năm 

2021 của Bộ 

trưởng Bộ 

Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội về 

việc công bố 

thủ tục hành 

chính mới 

ban hành,  

s a đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

việc làm 

thuộc phạm 

vi chức năng 

quản l ý nhà 

nước của Bộ 

Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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tuyển dưới 100 

người lao động 

Việt Nam. 
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